
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THUẬN HẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THUẬN HẠNH KHOÁ VIII

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031
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1 Trần Lê Cường 1 29/01/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không

Tổ dân phố
Khánh Trạch,
Phường Hoài

Nhơn Đông, tỉnh
Gia Lai

Thôn 2, xã Đức
An, Lâm Đồng 12/12 Đại học

Luật
Cao
cấp

Anh
trình độ

B

Cán bộ; UVBTV,
Chủ tịch UB
MTTQVN xã

Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc
Việt Nam xã

19/5/2005 x

2 Lê Hồng Đô 3 06/10/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không xã Thái Ninh,

tỉnh Hưng Yên

Thôn 3, xã Đức
An, tỉnh Lâm

Đồng
12/12 Đại học

Luật
Cao
cấp

Anh
trình độ

B

Phó Bí thư Đảng uỷ,
Chủ tịch UBND xã

UBND xã
Thuận Hạnh,
Lâm Đồng

10/10/1999 x

3 Nguyễn Bá Hà 1 06/4/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Văn Kiều,

tỉnh Nghệ An
Thôn  2, xã Đức
An, Lâm Đồng 12/12

Đại học
Quản lý đất
đai; Đại học

Luật 

Thạc sĩ
Quản lý
đất đai

Trung
cấp

Anh
trình độ

B

Công chức; ĐUV -
Trưởng phòng

Phòng Văn
hoá - Xã hội

xã
22/11/2011

4 Đỗ Thị Minh Hải 2 01/07/1979 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Thư Trì, tỉnh

Hưng Yên

Thôn 2, xã Đức
An, tỉnh Lâm

Đồng
12/12 Đại học

Kinh tế

Thạc sĩ
Quản lý
Kinh tế

Cao
cấp

Anh B1
Châu
Âu

Cán bộ; UVBTV,
Trưởng ban Xây
dựng Đảng xã,

Trưởng Ban Kinh tế -
Ngân sách HĐND xã

Ban Xây dựng
Đảng Đảng uỷ

xã Thuận
Hạnh

18/10/2002 x

5 Hoàng Phúc Hồng 2 06/9/1987 Nam Việt
Nam Dao Không xã Đại Sơn, tỉnh

Bắc Ninh

bản Đắk Thốt, xã
Thuận Hạnh,
Lâm Đồng

12/12
Phó Bí thư chi bộ,
Trưởng ban CTMT

Bản Đắk Thốt

Bản Đắk Thốt,
xã Thuận

Hạnh
22/09/2009

6 Hoàng Văn Huân 3 03/10/1993 Nam Việt
Nam Kinh Không xã Hồng Vũ, tỉnh

Hưng Yên
Thôn 5, xã Thuận
Hạnh, Lâm Đồng 12/12 Đại học

Luật
Trung

cấp

Anh
trình độ

B

Cán bộ; ĐUV, PCT
UBMTTQ xã, Bí thư

đoàn xã

Uỷ ban
MTTQ Việt

Nam xã
Thuận Hạnh

10/10/2012 x

7 Lê Thị Hương 1 11/07/1989 Nữ Việt
Nam Kinh Không xã Mỹ Đức, TP

Hà Nội
Thôn 2, xã Thuận
Hạnh, Lâm Đồng 12/12 Đại học

Ngữ văn

Anh
trình độ

B

Làm nông; Trưởng
ban CTMT thôn 2

Thôn 2, xã
Thuận Hạnh,

tỉnh Lâm
Đồng

25/06/2024

8 Trần Đăng Khoa 4 12/12/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không Phường Việt Trì,

Phú Thọ

Thôn Đắk Phúc,
xã Thuận An, tỉnh

Lâm Đồng
12/12

Đại học
Quản lý
biên giới

Trung
Cấp

Anh
trình độ

B

Bộ đội; Bí thư Đảng
ủy, Chính trị viên

Đồn Biên
phòng Đăk

Song
05/01/2005

9 Phùng Như Khương 6 10/05/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường Hòa
Xuân, Tp Đà

Nẵng

Thôn 1, xã Đức
An, tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Đại học

Hành chính
học

Cao
Cấp

Anh
trình độ

B

Công chức; ĐUV,
Chánh văn phòng

HĐND và UBND xã

Văn phòng
HĐND,

UBND xã
20/09/2007

10 Lê Văn Luân 2 10/10/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Thái Ninh,

tỉnh Hưng Yên

Thôn 1, xã Đức
An, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Đại học
Luật tổng

hợp

Trung
cấp

Anh
trình độ

B

Công  chức,  ĐUV  -
Chánh  Văn  phòng
Đảng uỷ

Văn  phòng
Đảng  uỷ  xã
Thuận Hạnh

03/04/2008 x

11 Vũ Hồng Luyện 7 7/6/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường Trần
Nhân Tông, Tp

Hải Phòng

Thôn 2, xã Đức
An, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Đại học
chuyên

ngành Điều
tra hình sự

Cao
cấp

Anh
trình độ

B

Công an; UVBTV,
Trưởng Công an xã

Công an xã
Thuận Hạnh 19/5/2005

12 Trương Thị Nga 5 10/10/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Lai Thành,

Ninh Bình

Thôn Thuận Nam,
xã Thuận Hạnh,

Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp

Làm nông; Trưởng
ban CTMT thôn

Thuận Nam

thôn Thuận
Nam, Thuận
Hạnh, Lâm

Đồng

21/12/2008

13 Lê Ngọc Phúc 5 16/03/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Thiệu Trung,

tỉnh Thanh Hoá

Thôn 3, xã Đức
An, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Đại học
Quản lý văn

hoá

Cao
cấp

Anh
trình độ

B

Cán bộ, PBT Thường
trực Đảng uỷ

Đảng  uỷ  xã
Thuận Hạnh 01/04/2004 x

14 Nguyễn Đức Phương 6 28/10/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không xã Ninh Châu,

tỉnh Quảng Trị

Thôn 2, xã Đức
An, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Đại học sư
phạm Ngữ

Văn

Cao
cấp

Anh
trình độ

B

Cán bộ; UVBTV, Phó
Chủ tịch HĐND xã HĐND xã 02/09/2008 x

15 Đoàn Quốc Tiệp 7 20/09/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không Phường Hà Huy

Tập, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 10, xã Phú
Xuân, tỉnh Đắk

Lắk
12/12

Đại học  Chỉ
huy kỹ thuật
Viễn thông

Quân sự
Luật

Sơ cấp Bộ đội, Chỉ huy
trưởng Ban CHQS xã

Ban CHQS xã
Thuận Hạnh 28/10/2009

16 Trần Văn Toàn 3 2/3/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không xã Đồng Thịnh,

tỉnh Ninh Bình
Thôn 8, xã Thuận
Hạnh, Lâm Đồng 12/12 Đại học

Luật Sơ cấp
Anh

trình độ
A

Làm nông; Bí thư chi
bộ 

thôn  8,  xã
Thuận  Hạnh,
Lâm Đồng

25/01/2014

17 Đoàn Thị Tốt 7 19/08/1976 Nữ Việt
Nam Kinh Không xã Bình Minh,

tỉnh Ninh Bình

Thôn Thuận Lợi,
xã Thuận Hạnh,

Lâm Đồng
12/12

Đại học
Hành chính

học

Trung
cấp

Anh
trình độ

B

Cán bộ; ĐUV - PCT
UBMTTQ xã, Chủ

tịch HLHPN xã

Uỷ ban
MTTQ Việt

Nam xã
Thuận Hạnh

16/4/2001 x

18 Nguyễn Văn Tuân 5 25/05/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không xã Đồng Thịnh,

tỉnh Ninh Bình

thôn Thuận Hải,
Thuận Hạnh, Lâm

Đồng
12/12

Đại học
Hành chính

học

Trung
Cấp

Anh
trình độ

B

Cán bộ; ĐUV, phó
trưởng ban VH- XH HĐND xã 09/05/2006 x

19 Đặng Thế Tùng 4 10/9/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không

Tổ dân phố Định
Trị, P. Hoài

Nhơn Đông, tỉnh
Gia Lai

Thôn 7, xã
Trường Xuân, tỉnh

Lâm Đồng
12/12 Đại học

Luật học

Thạc sỹ
Quản trị

Kinh
doanh

Cao
cấp

Anh B1
Châu
Âu

Cán bộ; UVBTV -
Chủ nhiệm UBKT

Đảng ủy xã

Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy xã

xã Thuận
Hạnh

17/01/2013 x

20 K’ Thanh 2 05/09/1968 Nam Việt
Nam Mạ Không Xã Quảng Khê,

tỉnh Lâm Đồng

Bon Phi Mur, xã
Quảng Khê, tỉnh

Lâm Đồng
12/12

Đại học
Luật tổng

hợp

Cao
cấp

Anh
trình độ

B

Cán  bộ;  TUV  –  Bí
thư  Đảng  uỷ,  Chủ
tịch HĐND xã

Đảng  uỷ  xã
Thuận Hạnh 05/02/1996 x

21 Trần Duy Triệu 6 15/05/1971 Nam Việt
Nam Kinh Không xã Đồng Thịnh,

tỉnh Ninh Bình

thôn Thuận Tình,
xã Thuận Hạnh,

Lâm Đồng
12/12

Đại học
Hành chính

học

Trung
cấp

Anh
trình độ

B

Cán bộ; ĐUV, Phó
Trưởng ban KT - NS HĐND xã 19/12/1997 x

22 Vũ Ngọc Ước (Vũ
Văn Ước) 4 25/09/1987 Nam Việt

Nam Kinh Không xã Khánh Trung,
tỉnh Ninh Bình

Thôn Thuận Bắc,
xã Thuận Hạnh,

Lâm Đồng
10/12 Sơ cấp Làm nông; Trưởng

thôn

Thôn Thuận
Bắc, Thuận
Hạnh, tỉnh
Lâm Đồng

01/12/2010 x

23 Trần Đăng Vinh (Đại
đức Thích Vạn Hiển) 7 19/11/1991 Nam Việt

Nam Kinh Phật
giáo

Phường Quy
Nhơn Đông, Gia

Lai

thôn Thuận Nam,
xã Thuận Hạnh,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học
Phật học

Tu sĩ; Phó thư ký
GHPGVN tỉnh Lâm
Đồng; Chủ trì Chùa

Quảng Phước

Chùa Quảng
Phước, thôn
Thuận Nam

xã Thuận
Hạnh

x

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Thuận Hạnh: 23 đại biểu. 
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 23 người.

Thuận Hạnh, ngày 19 tháng 3 năm 2026
TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Hồng Đô
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